
Nam Nữ

01 Hoàng Viết Nam 23/02/1976

Chánh Văn phòng Sở, 

Sở Lao động - 

TB&XH

- Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH 

tỉnh Đăk Nông (Quyết định số 710-

QĐ/TU ngày 14/5/2013 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy).

- Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH 

tỉnh Đăk Nông (Quyết định số 919 

QĐ/TU ngày 18/5/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy);

- Giám đốc Sở Lao động - TB&XH tỉnh 

Đăk Nông (Quyết định số 919 QĐ/TU 

ngày 18/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy).

02 Châu Thị Đào 03/01/1981

Trưởng phòng Người 

có công, Sở Lao động - 

TB&XH

- Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH 

tỉnh Đăk Nông (Quyết định số 710-

QĐ/TU ngày 14/5/2013 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy).

- Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH 

tỉnh Đăk Nông (Quyết định số 919 

QĐ/TU ngày 18/5/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy).

03 Hồ Sỹ Hải 08/12/1981

Trưởng phòng Bảo trợ 

xã hội và Phòng, 

chống tệ nạn, Sở Lao 

động - TB&XH

- Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH 

tỉnh Đăk Nông (Quyết định số 919 

QĐ/TU ngày 18/5/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy).

Ghi 

chú

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯỢC QUY HOẠCH CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CẤP SỞ, NK 2016 - 2021 VÀ NK 2021 - 2026

(kèm theo Công văn số 707/LĐTBXH-VP ngày 13/4/2020 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông)

Biểu số 1

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hiện nay

Các chức danh đã được quy hoạch, 

NK 2016 - 2021

(số quyết định, ngày tháng năm ban 

hành quyết định, cơ quan ban hành 

quyết định

Các chức danh đã được quy hoạch, 

NK 2021 - 2026

(số quyết định, ngày tháng năm ban 

hành quyết định, cơ quan ban hành 

quyết định



04 Nguyễn Xuân Hòa 25/03/1978

Trưởng phòng Trẻ em 

và Bình đẳng giới, Sở 

Lao động - TB&XH

- Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH 

tỉnh Đăk Nông (Quyết định số 919 

QĐ/TU ngày 18/5/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy).

05 Ninh Công Dũng 08/01/1981

Chuyên viên Văn 

phòng Sở, Sở Lao 

động - TB&XH

- Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH 

tỉnh Đăk Nông (Quyết định số 919 

QĐ/TU ngày 18/5/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy)

06 Nguyễn Khải 22/11/1966

Nguyên là hiệu trưởng 

trường Trung cấp nghề 

Đăk Nông, Sở Lao 

động - TB&XH. Nay 

đã chuyển công tác về 

Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh Đăk Nông

- Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH 

tỉnh Đăk Nông (Quyết định số 710-

QĐ/TU ngày 14/5/2013 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy).

- Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH 

tỉnh Đăk Nông (Quyết định số 919 

QĐ/TU ngày 18/5/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy);

- Giám đốc Sở Lao động - TB&XH tỉnh 

Đăk Nông (Quyết định số 919 QĐ/TU 

ngày 18/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy).

07 Nguyễn Quốc Hà 15/10/1974

Nguyên là Phó hiệu 

trưởng trường Trung 

cấp nghề Đăk Nông, 

Sở Lao động - 

TB&XH. Nay đã 

chuyển công tác về 

Trường Cao đẳng 

cộng đồng tỉnh Đăk 

Nông

- Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH 

tỉnh Đăk Nông (Quyết định số 919 

QĐ/TU ngày 18/5/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy).



Biểu số 2

Nam Nữ

1 Ninh Công Dũng 08/01/1981

Chuyên 

viên Văn 

phòng Sở, 

Sở Lao 

động - 

TB&XH

- Phó Giám đốc Sở Lao 

động - TB&XH tỉnh Đăk 

Nông (Quyết định số 919 

QĐ/TU ngày 18/5/2018 

của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy)

Phó Giám đốc 

Sở Lao động - 

TB&XH (Vì: 

không còn đủ 

điều kiện, tiêu 

chuẩn)

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ 

hiện nay

Các chức danh đã được quy hoạch, 

NK 2016 - 2021

(số quyết định, ngày tháng năm ban 

hành quyết định, cơ quan ban hành 

quyết định)

Các chức danh đã được 

quy hoạch, NK 2021 - 

2026

(số quyết định, ngày 

tháng năm ban hành 

quyết định, cơ quan ban 

hành quyết định)

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi 

chú

Chức danh đề 

xuất đưa ra 

quy hoạch, NK 

2016 - 2021 (lý 

do)

Chức danh đề 

xuất đưa ra 

quy hoạch, 

NK 2021 - 

2026 (lý do)

(kèm theo Công văn số 707/LĐTBXH-VP ngày 13/4/2020 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông)

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐỀ XUẤT ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CẤP SỞ, NK 2016 - 2021 VÀ NK 2021 - 2026



Biểu số 3

Nam Nữ

1 Nguyễn A ########

Trưởng 

phòng 

A, Sở 

Nội vụ

- Phó Giám đốc Sở Nội vụ (Quyết 

định số 11-QĐ/TU ngày 

14/5/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy);

- Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức 

(Quyết định số 12-QĐ/TU ngày 

12/6/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy) 

Phó Giám 

đốc Sở Tài 

chính

- Phó Giám đốc Sở 

Nội vụ (Quyết định số 

15-QĐ/TU ngày 

14/3/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy)

Giám đốc Sở 

Nội vụ

- cbccvc: năm 2017 

HTTNV; năm 2018 

HTNV; năm 2019 không 

HTNV.

- đảng viên: năm 2017 

HTXS nhiệm vụ; năm 2018 

HTNV; năm 2019 không 

HTNV.

Năm 2019: bị 

kỷ luật Khiển 

trách (Quyết 

định số 10/QĐ-

SNV ngày 

25/7/2019 của 

Sở Nội vụ)

2 Nguyễn B ########

Trưởng 

phòng 

B, Sở 

Nội vụ

chưa quy hoạch

Phó Giám 

đốc Sở Nội 

vụ

chưa quy hoạch

Phó Giám 

đốc Sở Nội 

vụ; Phó 

Giám đốc Sở 

Công 

Thương

- cbccvc: năm 2017 

HTTNV; năm 2018 

HTNV; năm 2019 không 

HTNV.

- đảng viên: năm 2017 

HTXS nhiệm vụ; năm 2018 

HTNV; năm 2019 không 

HTNV.

Năm 2019: bị 

kỷ luật Khiển 

trách (Quyết 

định số 11/QĐ-

SNV ngày 

25/7/2019 của 

Sở Nội vụ)

Xác nhận của cơ quan, đơn vị

(kèm theo Công văn số                   /LĐTBXH-VP ngày           /4/2020 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông)

Chức danh 

đề xuất bổ 

sung quy 

hoạch, NK 

2016 - 2021

Các chức danh đã 

được quy hoạch, NK 

2021 - 2026

(số quyết định, ngày 

tháng năm ban hành 

quyết định, cơ quan 

ban hành quyết định)

Chức danh 

đề xuất bổ 

sung quy 

hoạch, NK 

2021 - 2026 

(lý do)

Ghi 

chú

Kết quả đánh giá, phân 

loại cbccvvc, đảng viên 3 

năm gần nhất

Kỷ luật trong 

thời gian 3 

năm gần nhất 

(nếu có)

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG QUY HOẠCH CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CẤP SỞ, NK 2016 - 2021 VÀ NK 2021 - 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH

TT Họ và tên

Ngày tháng năm 

sinh
Chức 

vụ hiện 

nay

Các chức danh đã được quy 

hoạch, NK 2016 - 2021

(số quyết định, ngày tháng năm 

ban hành quyết định, cơ quan 

ban hành quyết định)
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